
TRƯỜNG THCS HOÀNG LÊ KHA

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Trọng Nghĩa 06/10/2013 Nam

2 Phạm Ngọc Như Ý 02/06/2013 Nữ

3 Lâm Dương Phi 08/07/2013 Nam

4 Huỳnh Nhật Phong 04/12/2013 Nam

5 Châu Khải Nhân 16/05/2012 Nam

6 Trần Hồng Phương Linh 11/08/2013 Nữ

7 Nguyễn Ngọc Tường Vy 05/07/2013 Nữ

8 Hoàng Bảo Hân 01/11/2013 Nữ

9 Tô Nguyễn Hoài Thương 30/09/2013 Nữ

10 Hồ Hương Thảo 18/03/2013 Nữ

11 Nguyễn Thị Phương Oanh 05/02/2013 Nữ

12 Nguyễn Phạm Kim Quyên 28/05/2013 Nữ

13 Tống Gia Nghi 09/11/2013 Nữ

14 Lý Nguyên Khôi 22/04/2013 Nam

15 Lê Phạm Tường Vy 21/08/2013 Nữ

16 Cao Hoàng Duy 29/12/2013 Nam

17 Huỳnh Gia Huy 19/07/2013 Nam

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 TUYỂN MỚI THI KHẢO SÁT VÀO 

LỚP TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH - NGÀY 05/08/2024


